
1/3/2023
STT Thương hiệu Quy cách Đơn giá (VNĐ/m2)

1
(1283 x 193 x 8mm)

8 thanh/ hộp /1.981m2
365.000

2
(1283 x 115 x 8mm)

12 thanh/ hộp/ 1.7705m2 
385.000

3
(1283 x 193 x 12mm)

5 thanh/ hộp/ 1.2381m 2 
475.000

4
(1283 x 115 x 12mm)

8 thanh/ hộp/ 1.1804m 2
535.000

Xuất xứ: Malaysia
Giá phụ kiện sàn gỗ:
STT Sản phẩm Dày (mm) Cao (mm) Dài (mm) Đơn giá (VNĐ)

1 Len tường nhựa 75 (phào 15 75 2500 35.000
2 Len tường nhựa 95 (phào) 14 95 2500 30.000
3 Nẹp nhôm 8/12 35 2700 80.000

4 Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, nẹp 
nhựa V 8/12 2700 30.000

5 Xốp trắng (m2) 2 5.000
6 Xốp bạc (m2) 2 20.000
7 Foam cao su non (m2) 2 25.000

Ghi chú:

Giá trên chỉ bao gồm vật tư:

- Bảng giá trên chưa bao gồm phụ kiện: len, nẹp, xốp, thi công, thuế VAT

- Vận chuyển : Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng >=50m 2 trong nội thành TP.HCM.

- Đơn giá thi công sàn gỗ (tặng đóng len tường, nẹp) : 40.000 Đ/m2

- Đơn giá thi công len tường, nẹp (khi không thi công sàn): 20.000 Đ/m

Robina Bản Lớn 8mm
AC22 – CE21 – O35
O120 – O134 – O125
O28 – W18 – O144

R213 – R221 – O143
O131 – O111

Robina Bản Nhỏ 4V 12mm
W11 – W15 – T12

O133 – O135 – O134
R211 – R215 – T11

BẢNG GIÁ SÀN GỖ ROBINA

Sản phẩm

Robina Bản Nhỏ 4V 8mm
O111 – O114 – O125 – O136

Robina Bản lớn 12mm
O28 – T22 – W25 

Trang trí nội ngoại thất Thành Tín
Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ Phường 14 Quận Phú Nhuận
Hotline: 0913 73 79 72
Email: thanhtin1402@gmail.com - Website: Thanhtin.net.vn



 


